
TT SBD Họ tên Ngày sinh Trường THCS Điểm thi Phòng thi

1 1421 Vũ Tiến Anh 05/06/2003 Thực Nghiệm 19 22

2 1422 Trần Duy Hưng 24/12/2003 Suối Hoa 12 22

3 1423 Ngô Mai Chi 30/10/2003 Nguyễn Trường Tộ 15 22

4 1424 Nguyễn Đức Huy 20/12/2003 Kim Đồng 10 22

5 1425 Bùi Hữu Đức 16/06/2003 Giảng Võ 11 22

6 1426 Đỗ Mạnh Hưởng 30/07/2003 Lê Quý Đôn 13 22

7 1427 Đỗ Quang Huấn 19/09/2003 Nghĩa Tân 15 22

8 1428 Trần Nam Long 29/04/2003 Chu Văn An 15 22

9 1429 Nguyễn Thùy Linh 22/12/2003 Nghĩa Tân 7 22

10 1430 Nguyễn Thu Thảo 20/05/2003 Giảng Võ Vắng 22

11 1431 Nguyễn Hùng Dũng 17/10/2003 Nghĩa Tân Vắng 22

12 1432 Võ Long Huy 05/05/2003 Láng Thượng 14 22

13 1433 Nguyễn Trung Hiếu 28/05/2003 Nghĩa Tân 15 22

14 1434 Lê Khánh Toàn 07/08/2003 Giảng Võ 8 22

15 1435 Hoàng Mai Trang 25/10/2003 Ái Mộ 6 22

16 1436 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/02/2003 Nguyễn Bỉnh Khiêm 16 22

17 1437 Bùi Thế Anh 14/10/2003 Trần Quốc Tuấn 17 22

18 1438 Nguyễn Lâm Khánh Như 17/07/2003 Vinschool 20 22

19 1439 Nguyễn Cảnh Duy 13/07/2003 FPT Vắng 22

20 1440 Lã Phúc Thành 10/03/2003 Trương Hán Siêu Vắng 22
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